
 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

XÃ ĐỒNG TÂN 

 

Số :     /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

           Đồng Tân, ngày     tháng     năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công khai dự toán thu, chi ngân sách xã năm 2024 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ ĐỒNG TÂN 

 

        Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức Chính quyền địa 

phương ngày 22/114/2019; Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015; 

        Căn cứ Luật Nghị định số163/2016-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

      Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 cuả Bộ Tài chính hướng 

dấn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách; 

      Căn cứ Quyết định số 2178/QĐ-UBDN ngày 21/12/2023 của UBND huyện Hiệp 

Hoà về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024; 

     Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 28/12/2023 của Hội đồng nhân dân xã 

Đồng Tân về việc phê chuẩn dự toán ngân sách nhà nước, dự toán thu, chi ngân sách 

xã năm 2024;  

      Theo đề nghị của Công chức Tài chính – kế toán xã Đồng Tân. 
 

QUYẾT ĐỊNH 
 

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán thu, chi ngân sách xã năm 2024. 

- Tổng thu ngân : 5.451.000.000đ 

Bằng chữ: Năm tỷ bốn trăm năm mươi mốt triệu đồng chẵn./. 

- Tổng chi ngân sách: 5.451.000.000đ 

Bằng chữ: Năm tỷ bốn trăm năm mươi mốt triệu đồng chẵn./. 

                          ( có biểu chi tiết đính kèm) 

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

§iÒu 3. Văn phòng HĐND, UBND xã, Công chức Tài chính – kế toán xã và các ban, 

ngành, đoàn thể và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

     Nơi nhận: 

- TTĐU – HĐND xã(b/c); 

- Chủ tịch, các PCT; 

- Như điều 3 

- Lưu: VT 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

Ngô Xuân Trung 



 

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2024 

( kèm theo Quyết định  số       /QĐ-UBND ngày 28/12/2023) 
                                                                                                        Đơn vị tính: Đồng 

TT Các khoản thu Huyện giao 
Xã hưởng( điều tiết 

%) 
Ghi chú 

1 Đất công ích HLCS        8.000.000              8.000.000         

2 Phí, Lê phí      15.000.000            15.000.000         

3 Thuế GTGT + TNDN      35.000.000            35.000.000         

4 Thi lệ phí môn bài        6.000.000              6.000.000         

5 Thu khác + thu phạt      24.000.000            24.000.000         

6 Thuế trước bạ      10.000.000              5.000.000         

7 Thuế thu nhập cá nhân      65.000.000            40.000.000         

8 Thuế sử dụng đất phi NN      39.000.000            39.000.000         

9 
Thu bổ sung có mục tiêu( UBKT + 

hội thao, diễn tập QS) 
    474.000.000           474.000.000         

10 Thu bổ sung mục tiêu nguồn CCTL     301.000.000           301.000.000         

11 Thu bổ sung cân đối NS    4.504.000.000          4.504.000.000         

12 Thu kết dư, chuyển nguồn        

  Cộng 5.481.000.000 5.451.000.000   

 

TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NĂM 2024 

(Kèm theo QĐ số      /QĐ-UBND ngày          )  

TT Néi dung diÔn gi¶i Sè TiÒn 

1 
Chi đầu tư xây dựng, sửa chữa, đầu tư phát triển khác   

2 Chi hoạt động ngành quân sự( bao gồm tiền diễn tập)            368.000.000       

3 Chi hoạt động ngành công an( bao gồm chiPC dân phòng)            122.000.000       

4 Sự nghiệp văn hóa thông tin            102.000.000       

- HĐ của ban mặt trận thôn , ngày hội ĐKTD              35.000.000       

- Chi công tác xây dựng NTM              20.000.000       

- Chi hoạt động thôn              17.500.000       

- Chi SN văn hoá TT              29.500.000       



5 Sự nghiệp TDTT              10.000.000       

6 SN kinh tế            88.000.000       

1 Sự nghiệp giao thông              30.000.000       

2 Chi công tác thủy lợi              20.000.000       

3 Chi công tác khuyến nông              10.000.000       

4 Chi công tác thu y              13.000.000       

5 Chi SN kinh tế khác              15.000.000       

7 Sự nghiệp môi trường               10.000.000       

8 Hoạt động của đài truyền thanh              67.000.000       

9 Chi sự nghiệp xã hội          125.000.000       

1 Phụ cấp CB hưu 130            103.608.000       

2 Chi mai táng phí              16.392.000       

3 Chi SN xã hội, tổ chức  27/7                5.000.000       

10 CHI QLNN( HĐND + UBND)          4.102.740.000       

10.1 Chi của UBND xã          3.904.690.000       

a Chi lương, phụ cấp          3.492.000.000       

1 Tiền lương CBCCVC         1.356.288.000       

2 Phụ cấp công vụ CBCC            249.515.000       

3 Phụ cấp cán bộ luân chuyển              31.393.000       

5 Công tác phí CBCCVC              49.200.000       

7 Phụ cấp CB một cửa              10.800.000       

8 

BHXH,BHYT của CBCCVC, CBKCT, hưu 130, đại biểu 

HĐND 
           443.604.000       

9 Kinh phí công đoàn              29.000.000       

10 Phí chuyển khoản                7.000.000       

11 Phụ cấp CB không chuyên trách xã, thôn         1.248.000.000       

12 Phụ cấp CB hợp đồng ( Nguyên, Hiệp, Song)              61.200.000       

14 Kinh phí đào tạo                 6.000.000       

b Chi đảm bảo hoạt động của UBND          298.190.000       

1 Mua máy tính, máy in              25.000.000       

2 Chi sửa chữa thường xuyên, sửa chữa nhỏ              30.000.000       

3 Điện thoại, in ternet              10.000.000       

4 Chè nước UBND xã              15.000.000       

5 Tiền điện thắp sáng              50.000.000       



6 Chi tiền báo của UBND                6.000.000       

7 Chi tổ chức HN của UBND              40.000.000       

8 
Chi tiếp khách của UBND              30.000.000       

9 
Chi khen thưởng              15.000.000       

10 
Chi in ấn tài liệu chuyên môn              15.000.000       

11 
Chi học tập kinh nghiệm              25.000.000       

12 Chi mua VPP, giấy in              20.500.000       

13 Chi hoạt động khác              16.690.000       

c Chi hoạt động các ngành của UBND          114.500.000       

1 
Hoạt động ngành tư pháp               16.000.000       

- Chi phổ biến GDPL                2.000.000       

- Chi hoạt động                5.000.000       

- Chi công tác hoà giải cơ sở                9.000.000       

2 Hoạt động ngành thống kê                5.000.000       

3 
Hoạt động ngành thuế                7.000.000       

4 
Hoạt động ngành tài chính                7.000.000       

5 Chi tổ chức ngày 20/11                7.000.000       

6 
Chi tổ chức ngày 27/2 ngành y tế                2.000.000       

7 
Chi công tác khuyến học                1.500.000       

8 
Hoạt động của ngành lao động                5.000.000       

9 
Chi hoạt động ngành địa chính                7.000.000       

11 Chi công tác tiếp dân                3.000.000       

12 
Chi may quần áo bộ phận một cửa                3.000.000       

14 Chi hoạt động hội cựu giáo chức                1.000.000       

15 
Chi kiểm soát thủ tục hành chính                4.000.000       

16 
Chi nguồn để lại làm lương( CB tăng lương trong năm)              30.000.000       

II Chi hoạt động của HĐND          198.050.000       

1 Chi phụ cấp đại biểu HĐND + BHYT            142.000.000       

2 Quần áo đại biểu HĐND              22.050.000       

3 Chi hội nghị HĐND              20.000.000       

5 Chi tiền báo của HĐND                2.000.000       

6 
Chi mua VPP                2.000.000       

7 
Chi in tài liệu kỳ họp                3.000.000       

8 
Chi mua chè nước                3.000.000       



9 
Chi hoạt động của ban pháp chế                2.000.000       

10 Chi hoạt động của ban kinh tế                2.000.000       

10 Chi hoạt động của Đảng ủy          193.760.000       

1 Chi hoạt động của Đảng ủy              60.000.000       

2 Phụ cấp Đảng uỷ viên              77.760.000       

3 
Hoạt động của ủy ban kiểm tra ĐU                6.000.000       

4 
Tiền báo các chi bộ              50.000.000       

11 MTTQ xã            40.500.000       

1 Chi hoạt động của MTTQ              12.500.000       

2 Chi đại hội MTTQ              17.000.000       

3 Hoạt động của ban thanh tra  ND                6.000.000       

4 Hoạt động của ban giám sát CĐ                5.000.000       

12 Chi hoạt động của Đoàn TN            30.500.000       

1 Hoạt động của hội LHTN + đại hội              10.000.000       

2 Chi hoạt động của Đoàn TN              12.500.000       

3 Chi hoạt động hội trại hè                7.000.000       

4 Chi HĐ của hội cựu TNXP                1.000.000       

13 Chi hoạt động hội phụ nữ            12.500.000       

14 Chi hoạt động của hội nông dân            12.500.000       

1 Quỹ hội ND                5.000.000       

2 Chi hoạt động của hội nông dân              12.500.000       

15 Chi hoạt động hội CCB            13.500.000       

1 Hội CCB              12.500.000       

2 Hội cựu quân nhân                1.000.000       

16 Chi hoạt động của hội NCT              9.000.000       

17 Chi hoạt động của hội CTĐ            10.000.000       

18 Chi khác NS              24.000.000       

19 Chi dự phòng NS          120.000.000       

Tổng          5.451.000.000       
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